
TT SBD Lớp Ngày sinh Trường Điểm LT Điểm TH
Tổng 

điểm
Giải

1 H05  Nguyễn Minh Châu 9A1 06/10/2003 Sài Đồng 7.3 9.5 8.75 Nhất
2 H15 Nguyễn Phan Ngọc Minh 9A9 16/01/2003 Sài Đồng 6.5 9.0 8.17 Nhất
3 H14 Đỗ Xuân Mai 9A1 04/02/2003 Sài Đồng 8.0 8.0 8.00 Nhì
4 H04 Đinh Thị Ngọc Ánh 9A1 01/01/2003 Bồ Đề 7.5 8.0 7.83 Nhì
5 H22 Nguyễn Hồng Vân 9A5 01/01/2013 Sài Đồng 7.75 7.5 7.58 Ba
6 H08 Đinh Ngọc Linh 9A3 20/03/2003 Sài Đồng 5.5 8.5 7.50 Ba
7 H09 Lê Huỳnh Yến Linh 9A9 14/07/2003 Sài Đồng 7.5 7.5 7.50 Ba
8 H23 Lê Khánh Bảo Vân 9A2 10/05/2003 Bồ Đề 6.5 8 7.50 Ba
9 H19 Phạm Thị Thúy 9A2 02/01/2003 Bồ Đề 6.0 8.0 7.33 KK
10 H18 Lưu Hồng Phương 8C 07/01/2004 Phúc Đồng 7.5 7.0 7.17 KK
11 H10 Phạm Mai Linh 9A1 20/08/2003 Thanh Am 6.5 7.5 7.17 KK
12 H12 Hồ Phương Linh 9A1 03/08/2003 Bồ Đề 5.5 8.0 7.17 KK
13 H13 Đào Khánh Linh 8C 11/12/2004 Phúc Đồng 7.5 7.0 7.17 KK
14 H01 Bùi Hồng Anh 9A1 30/06/2003 Sài Đồng 8.0 6.5 7.00 KK
15 H03 Trần Diệp Anh 9A2 05/11/2003 Bồ Đề 4.5 8.0 6.83
16 H02 Lê Vũ Phương Anh 9A2 16/12/2003 Thanh Am 5.5 7.0 6.50
17 H07 Nguyễn Mai Lan 9A9 23/05/2003 Sài Đồng 4.5 7.5 6.50
18 H11 Đinh Gia Linh 9A1 06/04/2003 Thanh Am 4.5 7.5 6.50
19 H16 Nguyễn Hữu Quang Minh 9A 09/06/2003 Phúc Đồng 5.0 7.0 6.33
20 H17 Đỗ Hồng Ngọc 9A2 16/03/2003 Thanh Am 5.0 7.0 6.33
21 H20 Ngô Bích Thủy 8A 12/01/2004 Phúc Đồng 3.0 8.0 6.33
22 H06 Lưu Thị Ngọc Huyền 8C 02/10/2004 Phúc Đồng 3.0 6.5 5.33
23 H21 Đỗ Thu Trang 9A1 29/09/2009 Thanh Am 3 6.5 5.33

Đã kí

Vũ Thị Thu Hà

Họ và tên

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI KĨ THUẬT CẤP QUẬN

                                              NĂM HỌC 2017-2018

 Môn thi : Làm hoa NT

TRƯỞNG PHÒNG

UBND Quận Long Biên

Phòng GD&ĐT


